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	                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
                Năm học 2023-2024
                     Môn : Toán – Lớp 3
                 (Thời gian làm bài: 40 phút
Khô             Không kể thời gian phát đề)
	


A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. ( 0,5 điểm):  Số liền trước của số 10 000 là số nào?
       A. 10 002             B. 10 001                   C. 9.999                      D. 20 001

Câu 2.( 0,5 điểm) Số nào dưới đây có chữ số hàng  nghìn là 3:
A.12 430            B. 5 300             C. 32 000              D. 23 000
Câu 3.( 0,5 điểm) Tích của 1508 và 6 là:
A. 9048             B. 6 048                 C. 9 008             D. 9042
Câu 4. ( 0,5 điểm):  “2 giờ 15 = .... phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
              A. 60               B.85            C.75                  D. 120
Câu 5.( 0,5 điểm) Số 11 được viết bằng chữ số La Mã là:
A. IX          B.  VI               C. XI                D. VI
Câu 6.( 0,5 điểm) Tháng nào sau đây có 30 ngày?
A. Tháng 2        B. Tháng 5          C. Tháng 9                 D. Tháng 12
Câu 7.( 0,5 điểm)Số 25 365 đọc là:
A.Hai mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi lăm
B.Hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi năm
C.Hai mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi lăm
Câu 8.( 0,5 điểm) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 8 cm, chiều rộng bằng 4 cm là:    A. 24 cm	          B.32 cm	C.32  	            D. 12 cm
                                             B.TỰ LUẬN( 6 điểm)
Bài 1. (2 điểm):  Đặt tính rồi tính
1 535 + 2 638            6 376 – 24 68            2 415 x 6            3 496 : 8 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2(1điểm) : Điền số thích hợp vào chỗ trống
a) 6 tuần = ………. ngày                      b) 4 giờ = ………… phút
b) 4 năm = ……..  tháng                       d) 3 ngày=  ……….   giờ
                  
Bài 4 ( 2 điểm): Một  trang trại có 3 540 con gà, số con vịt ít hơn số con gà là 1257 con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
1000 + 3000 + 2000 + 9000 + 8000 + 7000
……………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………………
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